
Biểu số 3

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 16.883,65   3.391,45  20,1% 99,4%

1 Chi quản lý hành chính 3,00            -           

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3,00            

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 16.880,65   3.391,45  20,1% 99,4%

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 10.871,00   3.391,45  31,2% 100,8%

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6.009,65     
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CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÍ II NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
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